
TT Tên cơ sở
Họ tên người hành 

nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian bắt 

đầu hành 

nghề tại cơ 

sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

1
BỆNH VIỆN DA LIỄU TỈNH 

ĐỒNG NAI

Nguyễn Thị Thu 

Thủy

004407/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Da liễu

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/03/1996 01/07/2025

2
BỆNH VIỆN DA LIỄU TỈNH 

ĐỒNG NAI
Nguyễn Văn Triều

0007015/ĐNA

I-CCHN
Y sĩ

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

01/09/1998 01/07/2025

3

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ VẠN PHÚC AN 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ VẠN PHÚC AN

NGUYỄN QUỐC 

DŨNG

000434/ĐNAI-

GPHN
Y sỹ Y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

05/05/2025 14/06/2025

4

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ 

MỸ ĐỨC

Lê Văn Cát
006095/ĐNAI-

CCHN

CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN 

HÌNH ẢNH: SIÊU ÂM, 

CT.SCANNER

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật

01/04/2023 14/06/2025

5
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG THÀNH
Nguyễn Văn Thảo

006334/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

14/11/2013 15/06/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người hành 

nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian bắt 

đầu hành 

nghề tại cơ 

sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

6
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG THÀNH
K' Lý

013252/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

23/11/2020 31/05/2025

7 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2
THÀNH MINH 

HIẾU

014610/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

18/01/2021 07/06/2025

8 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2
NGUYỄN THỊ 

DIỄM

0009777/ĐNA

I-CCHN
Hộ sinh

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

16/04/2015 08/06/2025

9 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2 Hồ Thị Kim Chi
011350/ĐNAI-

CCHN
Hộ sinh

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

06/11/2017 15/06/2025

10
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHINGMARK
Huỳnh Thị Thu Hà

011723/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

08/07/2024 01/06/2025

11
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

PHƯỚC TÂN - SÀI GÒN
Phạm Văn Hường

Số CCHN: 

000732/ĐNAI-

CCHN

Y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

16/05/2025 28/06/2025

12
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

PHƯỚC TÂN - SÀI GÒN
Nguyễn Tiến Lượng

010192/DNAI-

CCHN
Điều dưỡng viên

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

26/05/2024 28/06/2025

13
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI
Huỳnh Tấn Dũng

000354/ĐNAI-

CCHN

Dịch vụ y tế thay băng, tiêm 

chích

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

01/03/2001 30/06/2025

14
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI

Nguyễn Trường 

Linh

0009081/ĐNA

I-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

19/05/2015 30/06/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người hành 

nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian bắt 

đầu hành 

nghề tại cơ 

sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

15
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI
Đào Văn Công

015094/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa;

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

17/07/2023 30/06/2025

16
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI
Phạm Thị Liên

012490/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

27/03/2020 30/06/2025

17
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

VĨNH CỬU

Phan Ngọc Thương 

Thư

015523/ĐNAI-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

16/12/2022 26/06/2025

18
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA THẠNH PHÚ

NGUYỄN THỊ 

XUÂN THUẬN

45721/HCM-

CCHN 

1881/QĐ-SYT 

ngày 

28/11/2022

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội tổng hợp Chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

01/10/2022 10/06/2025

19
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ AN SINH
Nguyễn Ngọc Yến

006100/HP-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

15/05/2024 01/07/2025

20
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ AN SINH

Trương Thị Kim 

Anh

0014173/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

10/10/2023 01/07/2025

21
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA XUÂN LỘC

NGUYỄN THỊ 

BẠCH LANG

000797/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

10/10/2022 26/06/2025

22
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA LONG THÀNH

NGUYỄN THỊ 

ANH

0008745/ĐNA

I-CCHN

Thực hiện việc thay băng, tiêm 

chích, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

01/12/2020 01/06/2025

3



TT Tên cơ sở
Họ tên người hành 

nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian bắt 

đầu hành 

nghề tại cơ 

sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

23
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA LONG THÀNH
LÊ VĂN NGỰ

005380/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi Họng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

04/05/2024 09/06/2025

24
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI
Đỗ Thị Thiện

000988/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

01/05/1998 30/06/2025

25
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI
Phạm Thanh Hương

003668/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

01/05/1995 30/06/2025

26
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI

Nguyễn Thị Minh 

Thúy

005186/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về phục hình răng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

01/08/1986 30/06/2025

27
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN
Bàn Thị Xuân

0009600/ĐNA

I-CCHN

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

01/09/2022 30/06/2025

28
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN
Phan Thị Hồng

010455/ĐNAI-

CCHN

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

01/04/2020 30/06/2025

29
CƠ SỞ 2- TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU

Võ Vương Ngọc 

Lâm

000475/ĐNAI-

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên 

khoa Ngoại khoa

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

05/09/2024 01/07/2025

30

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN AN - 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

VĨNH CỬU

Lê Thị Thu
0007029/ĐNA

I - CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu KB, CB tại 

trạm Y tế theo qui định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

01/07/2019 26/06/2025

4



TT Tên cơ sở
Họ tên người hành 

nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian bắt 

đầu hành 

nghề tại cơ 

sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

31
CƠ SỞ 2- TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU

Nguyễn Nhị Ngọc 

Minh

0008835/ĐNA

I - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ - 

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

02/01/2014 27/06/2025

32
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

TRẢNG BOM
Nguyễn Văn Tá

"005135/ĐNAI-

CCHN; Quyết 

định: 732/QĐ-

TTYT"

Khám chữa,chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng 

quát.

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

01/04/2024 01/07/2025

33
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN
Nguyễn Xuân Hậu

049764/BYT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

31/03/2025 30/06/2025

1 Trạm Y tế phường Xuân Tân
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân

0007144/ĐNA

I-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

17/02/2025 01/06/2025

2 Trạm Y tế phường Xuân Tân Phùng Thị Hoàng
0007465/ĐNA

I-GPHN

Thực hiện việc thay băng, tiêm 

chích, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa 

bệnh

17/02/2025 01/06/2025
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